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DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN THAM GIA LỚP TẬP HUẤN PPDH VÀ PP 
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	TT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Chức vụ
	Chuyên môn
	Điện thoại

	1
	Phạm Bá Thành
	Phòng GD&ĐT
	P.trưởng phòng
	Toán
	0977073370

	2
	Nguyễn Văn Triển
	Phòng GD&ĐT
	Chuyên viên
	Ngữ văn
	0977608325

	3
	Hồ Thị Phượng
	Phong An
	P.hiệu trưởng
	Tiếng Anh
	0905758849

	4
	Nguyện Thị Đấu
	Phong An
	Tổ trưởng
	Vật Lý
	01663086077

	5
	Ngô Văn Tạo
	Phong An
	Tổ trưởng
	Ngữ Văn
	0935369970

	6
	Nguyễn Văn Dự
	Nguyễn Tri Phương
	P.hiệu trưởng
	Địa lý
	0983797343

	7
	Hồ Đăng Cường
	Nguyễn Tri Phương
	Tổ trưởng
	Toán
	0905433582

	8
	Hoàng Thị Tuyết
	Nguyễn Tri Phương
	Tổ trưởng
	Văn
	01686765593

	9
	Hoàng Văn Đông
	Lê Văn Miến
	P.hiệu trưởng
	Sinh
	01672968056

	10
	Trần Như Nguyên
	Lê Văn Miến
	Tổ trưởng
	Ngữ Văn
	01202431064

	11
	Nguyễn Thị Tuyết Hằng
	Lê Văn Miến
	Tổ trưởng
	Toán
	0913959817

	12
	Trương Như Cườm
	Điền Hải
	P.hiệu trưởng
	Toán
	01222418945

	13
	Hoàng Đức Nguyên
	Điền Hải
	Tổ trưởng 
	Toán
	01203567032

	14
	Trần Thị Thu
	Điền Hải
	Tổ trưởng 
	Ngữ văn
	01673694171

	15
	Phạm Ngọc Hoàn
	Phong Xuân
	P. hiệu trưởng
	Ngữ văn
	0935.197.470

	16
	Nguyễn Văn Thanh
	Phong Xuân
	Tổ trưởng
	Toán
	0977.052.407

	17
	Phạm Đình Thông
	Phong Xuân
	Tổ trưởng
	Ngữ văn
	0935.564.010

	18
	Văn Công Dự
	Điền Hòa
	P. hiệu trưởng
	T.Anh
	0948778754

	19
	Văn Thị Thu Hương
	Điền Hòa
	Tổ trưởng
	Toán
	0906444630

	20
	Nguyễn Thị Khoa Diễm
	Điền Hòa
	Tổ trưởng
	Lịch sử
	0903505276

	21
	Mai Hồng Phi
	Phong Mỹ
	Hiệu trưởng
	Tiếng Anh
	01692468282

	22
	Nguyễn Văn Thành
	Phong Mỹ
	Tổ trưởng CM
	Toán 
	0979033480

	23
	Trịnh Xuân Lợi
	Phong Mỹ
	Tổ trưởng CM
	Văn
	0944690167

	24
	Lê Thừa Triều
	Phong Bình
	Hiệu trưởng
	Toán
	0914472068

	25
	Nguyễn Thị Thủy
	Phong Bình
	Tổ trưởng 
	Ngữ văn
	01238331357

	26
	Nguyễn Công Tiến
	Phong Bình
	Tổ trưởng 
	Toán
	0905808027

	27
	Lê Viết Đông
	Nguyễn Duy
	P.hiệu trưởng
	Ngữ văn
	0985979963

	28
	Hồ Đăng Trinh Tiên
	Nguyễn Duy
	Tổ trưởng
	Ngữ văn
	01694357439

	29
	Nguyễn Khoa Huyền Trâm
	Nguyễn Duy
	Tổ trưởng
	Toán
	0942427250

	30
	Trần Đức Minh
	Phú Thạnh
	P.hiệu trưởng
	 Sinh 
	0976218765

	31
	Trần Văn Chung
	Phú Thạnh
	Tổ trưởng
	Toán
	0935 935 236

	32
	Nguyễn Văn Đoàn
	Phú Thạnh
	Tổ trưởng
	Tiếng Anh
	01284844414

	33
	Trịnh Sỹ Hùng
	Phong Hải
	Hiệu trưởng
	Toán
	0905005662

	34
	Hồ Thảnh
	Phong Hải
	Tổ trưởng
	Lịch sử
	0945313464

	35
	Cao Chánh Mãi
	Phong Hải
	Tổ trưởng
	Toán
	01238318206

	36
	Nguyễn Duy Quang
	Phong Hòa
	P.hiệu trưởng
	Toán
	0906423222

	37
	Nguyễn Văn Thành
	Phong Hòa
	Tổ trưởng
	Toán
	0906566286

	38
	Võ Thị Kim Nga
	Phong Hòa
	Tổ trưởng
	Ngữ Văn
	01674082023

	39
	Lê Thông
	Điền Lộc
	Hiệu trưởng
	Ngữ Văn
	0945909227

	40
	Trần Ngọc Thạnh
	Điền Lộc
	Tổ trưởng
	Ngữ Văn
	0948192734

	41
	Đặng Văn Cho
	Điền Lộc
	Tổ trưởng
	Toán
	0944205976

	42
	Nguyễn Chí Linh
	Phong Hiền
	Hiệu trưởng
	Toán
	0914125751

	43
	Trương Quốc Thuận
	Phong Hiền
	Tổ trưởng
	Toán
	0986268501

	44
	Nguyễn Văn Phương
	Phong Hiền
	Tổ trưởng
	Lịch sử
	0917744729

	45
	Đặng Thanh Bình
	Phong Sơn
	P.hiệu trưởng
	Địa lý
	01223480984

	46
	Hoàng Phước Nguyên
	Phong Sơn
	Tổ trưởng
	Toán
	01219327555

	47
	Dương Thị Cẩm Nhung
	Phong Sơn
	Tổ trưởng
	Ngữ văn
	0944460219


Tổng cộng danh sách có 47 cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn./.
	Ngýời lập





Nguyễn Vãn Triển
	KT. TRÝỞNG PHÒNG
PHÓ TRÝỞNG PHÒNG




Phạm Bá Thành
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